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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư 

y tế thông thường mua phục vụ khám chữa bệnh đến khi có kết quả thầu năm 

2024-2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Thị Thảo, số điện thoại: 0915 493 468  

- Email: nguyenthithaobvdk1@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn  

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 08 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 18 tháng 10 năm 2024 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 18 tháng 

10 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: theo danh mục đính kèm 

Tuỳ chọn mua thêm tối đa là: 30% theo số lượng từng mặt hàng 

2. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

4. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
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hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

5. Các yêu cầu khác:  

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ 

thuật theo giấy mời báo giá (nếu có). 

  Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Giấy mời báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn/). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- P. TCKT; 

- Lưu: VT, K.Dược. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                              

                                                             Lê Văn Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quangtrihospital.vn/


 
Công ty:…........................................ 

          

 
Địa chỉ :…......................................... 

          

 
Điện thoại :….......................... .. 

          

 Mã số thuế:…..................................................          

 BÁO GIÁ 

  
 

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các 

thiết bị y tế như sau: 
              

STT 

STT 

GM 

báo giá 

Tên hàng hóa mời 

chào giá 

Tên hàng hóa báo 

giá 

Mã sản 

phẩm 

(nếu có) 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Đặc 

tính/Thông 

số kỹ thuật 

 (nếu có) 

Hãng 

và 

nước 

sản 

xuất  

Hãng 

và 

nước 

chủ sở 

hữu  

 Số 

lượng  

 Đơn 

giá 

(gồm 

thuế 

VAT) 

(VNĐ)  

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

 
                          

                          

 Tổng cộng:        khoản                      

 Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024 

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.   
     

 Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo 

giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
        ……, ngày.... tháng....năm....    

        Đại diện hợp pháp của công ty    

        (Ký tên, đóng dấu (nếu có))    

 



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

1 Airway các số 1,2,3,4 (vô trùng) Cái 2.000

2 Băng dính Cuộn

- Kích thước: 2,5 cm x ≥ 5m

-Nền : Vải dệt từ cellulose acetate (Taffeta).

- Hổn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS 

copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, 

Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. 

- Lực dính 1,8-5,5 N/cm

- Đạt tiêu chuẩn: CE.

10.008

3
Băng ghim cắt khâu nối nội soi 

(chiều dài băng ghim: 45mm)
Cái

Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu 

titanium. Chiều dài băng ghim: 45mm. Băng ghim nội soi  dùng 

cho mạch máu, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi 

bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 3mm - 

2.5mm - 2mm; Khoảng đóng mô là 1.5mm - 0.88mm. Số lượng 

ghim: ≥ 65 ghim.

Băng ghim kèm lưỡi dao. 

Sản xuất ở các nước châu Mỹ.

30

4
Băng ghim cắt khâu nối nội soi 

(chiều dài băng ghim: 60mm)
Cái

Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu 

titanium. Chiều dài băng ghim: 60mm. Băng ghim nội soi loại 

gập góc dùng cho mô trung bình/ dày, 3 hàng ghim so le nhau 

chiều cao thay đổi mỗi bên với chiều cao ghim mở lần lượt từ 

ngoài vào trong là 4mm - 3.5mm - 3mm; Khoảng đóng mô là 

2.25mm - 1.5mm. Số lượng ghim: ≥ 90 ghim.

Băng ghim kèm lưỡi dao.

Sản xuất ở các nước châu Mỹ.

40

5 Băng thun 3 móc Cuộn Kích thước: 10cm x ≥ 4m 5.000

6 Banh bảo vệ đường mổ Cái

Banh bảo vệ đường mổ có thể điều chỉnh chiều cao

Đường kính vòng trên trong khoảng từ 60mm đến 300mm. 

Đường kính vòng dưới trong khoảng từ 70mm đến 300mm.

15

7 Bình dẫn lưu phổi Cái Dung tích bình ≥ 1800ml 30

8 Bình dẫn lưu vết thương kín Cái Dung tích: ≥ 400ml 200

9 Bộ dây truyền dịch Bộ Có khả năng bảo vệ khỏi ánh sáng cực tím
200

10 Bộ gây tê ngoài màng cứng Bộ 20

11 Bộ mở thông dạ dày qua nội soi Bộ 30

12
Bộ quả lọc máu liên tục dùng cho 

người lớn
Bộ

Phù hợp với máy lọc máu PrisMaflex

- Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn

- Thông số kỹ thuật của quả lọc: 

+ Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m
2

+ Thể tích máu trong quả lọc: 152 ml ±10%

48

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THÔNG THƯỜNG

(Đính kèm Giấy mời số            /GM-BVĐK ngày 07 tháng 10 năm 2024)



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

13
Bộ quả lọc máu liên tục hấp phụ 

có tráng Heparin
Bộ

Phù hợp với máy lọc máu PrisMaflex

- Quả lọc máu liên tục có tráng (gắn) Heparin kèm bộ dây dẫn 

có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu 

liên tục

- Thông số kỹ thuật của quả lọc: 

+ Diện tích màng hiệu dụng: 1,5m
2

+ Thể tích máu trong quả lọc: 193 ml ±10%

36

14
Bộ quả lọc trao đổi huyết tương 

dùng cho người lớn
Bộ

Phù hợp với máy lọc máu PrisMaflex

- Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn

- Diện tích màng hiệu dụng của quả lọc: 0,35m
2

48

15 Bơm nhựa 50ml Cái Dùng để cho ăn 3.000

16 Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện Cái Dung tích: 50ml. Phải tương thích với máy tiêm điện 4.000

17 Bơm tiêm nhựa 10ml + Kim 23G Cái Sản xuất tại Việt Nam 360.000

18 Bơm tiêm nhựa 20ml + kim 23G Cái Sản xuất tại Việt Nam 48.000

19 Bơm tiêm nhựa 5ml + Kim 23G Cái Sản xuất tại Việt Nam 200.000

20 Bơm truyền dịch tự động Cái Dung tích: 250 ml
50

21 Buồng tiêm cấy dưới da Cái

*Buồng tiêm:

Chất liệu: titanium

Chiều cao:     ≤ 11,5mm. 

Thể tích trong: ≥ 0,53ml

Đường kính ngoài: ≥ 2.1 mm (6.5Fr)/2.7 mm (8Fr)

* Màng:

Chất liệu: silicone

- Số lần đâm kim tối đa: ≥ 2000 lần với kim 22G

- Đường kính khả dụng để đâm kim: ≥ 12,8mm

60

22 Catheter tĩnh mạch đùi 2 nòng Cái
Dài: ≥ 20cm, Cỡ: 12Fr

Dùng trong lọc máu
200

23
Chỉ không tan đơn sợi 

(Polypropylen, số 2/0)
Vỉ

Polypropylen, số 2/0, sợi dài ≥ 90cm, hai kim tròn dài 26mm, 

kim 1/2C
200

24
Chỉ không tan đơn sợi 

(Polypropylen, số 3/0)
Vỉ

Polypropylen, số 3/0, sợi dài  ≥90 cm, 2 kim tròn, kim 1/2C dài 

26mm
36

25
Chỉ không tan đơn sợi 

(Polypropylen, số 6/0)
Vỉ

Polypropylen, số 6/0, dài  ≥75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 

10mm/11mm
60

26
Chỉ không tan đơn sợi 

(Polypropylen, số 8/0)
Vỉ

Polypropylen, số 8/0, sợi dài ≥ 60cm, hai kim tròn dài 8mm, kim 

3/8C
120

27 Chỉ không tiêu (Polyamid, số 4/0) Vỉ
Chỉ Polyamid, số 4/0, sợi dài ≥75cm, kim tam giác, kim 3/8C dài 

19 mm
3.600

28
Chỉ không tiêu (Polyamid, số 6/0, 

kim tam giác)
Vỉ

Chỉ Polyamid, số 6/0, sợi dài ≥ 45cm, kim tam giác, kim 3/8C 

dài 12mm  
240

29
Chỉ không tiêu tự nhiên (Silk, số 

3/0)
Vỉ Silk, số 3/0, sợi dài  ≥75cm, kim tròn dài 26mm 240

30
Chỉ Nylon/polyamide số 10/0 

(2 kim cong, tiết diện lục giác)
Vỉ

- Chất liệu: Nylon hoặc Polyamide

-2 kim cong, tiết diện lục giác

-Chiều dài kim:  trong khoảng từ 5mm đến 6mm

-Đường kính kim   < 0,15mm

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU.

300



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

31
Chỉ Nylon/polyamide số 10/0

(2 kim thẳng)
Vỉ

- Chất liệu: Sợi đơn Nylon

-2 kim thẳng

-Chiều dài kim: trong khoảng từ 16mm đến 20 mm

-Đường kính kim < 0,15 mm

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU.

50

32
Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi 

(Polyamid, số 2/0)
Vỉ

Chỉ Polyamid, số 2/0, sợi dài ≥75cm. Kim tam giác dài 24 mm 

cong 3/8 C.
360

33 Chỉ Polyglactin số 6/0 Vỉ

- Chất liệu: polyglactin

-2 kim cong, tiết diện lục giác

-Chiều dài kim: trong khoảng từ 5mm đến 6mm

-Đường kính kim < 0,35mm

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU.

408

34
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

(polyglactin số 2)
Vỉ

Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 phủ poly(glycolide-co-lactide) và 

calcium stearate. Cỡ chỉ số 2/0 dài  ≥ 75cm, kim tròn 1/2C 

26mm. Đạt tiêu chuẩn CE

3.000

35
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

(polyglactin số 3)
Vỉ

Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 phủ poly(glycolide-co-lactide) và 

calcium stearate. Cỡ chỉ số 3/0 dài ≥ 75cm, kim tròn 1/2C 

26mm. Đạt tiêu chuẩn CE

980

36
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

(polyglactin số 4)
Vỉ

Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 phủ poly(glycolide-co-lactide) và 

calcium stearate. Cỡ chỉ số 4/0 dài ≥ 75cm, kim tròn 1/2C 

20mm. Đạt tiêu chuẩn CE

240

37
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

(polyglactin số 6)
Vỉ

Polyglactin 910 số 6/0, dài ≥45cm, hai kim đầu hình thang 1/4C 

dài 8mm
180

38
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

(polyglactin số 7)
Vỉ

Polyglactin 910 số 7/0, sợi dài ≥30cm, 2 kim đầu hình thang 

3/8C dài 6.5 mm
120

39 Clip cầm máu trong nội soi Cái

+ Đường kính  Clip: < 2.8mm.

+ Có thể xoay 2 bên 360 độ,

+ Độ mở clip trong khoảng từ 12mm đến 16mm. Khả năng đóng 

mở nhiều lần.

120

40 Dao mổ mộng Cái

- Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ. 

- Kích thước lưỡi dao ngang nằm trong khoảng từ 2.0mm đến 

2.5mm. 

- Độ dày lưỡi dao < 0.15mm

100

41 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản Cái 30

42 Dây + Vòi hút dịch Cái 1.500

43 Dây dẫn đường (Guidewire) Cái Dùng trong đặt sonde niệu quản (Sond JJ) 200

44 Dây hút nhớt có nắp các cỡ số Cái Số 6, 8, 10, 12, 14, 16 15.000

45 Dây lọc máu Bộ

- Đường kính trong đoạn bơm: 8,25 mm

- Đường kính ngoài đoạn bơm: 12,25 mm

- Chiều dài đoạn bơm: 410 mm

2.500

46 Dây máy thở dùng 1 lần Bộ Có bẫy nước 500

47 Dây nối bơm tiêm điện Cái Dài 140cm 2.500

48 Dây silicon lệ mũi Cái
- Chất liệu silicon y tế

- 2 kim 
20

49 Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ Bộ Cỡ dùng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh 5.000



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

50 Dây truyền dịch Bộ

- Dây truyền dịch loại 20 giọt/ml.

- Chiều dài nằm trong khoảng 1,5 - 2m

- Chịu áp lực ≥ 3 bar.

- Thể tích bầu lọc dịch ≥ 8.5 ml, có màng lọc dịch  ≥ 15µm. 

- Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, không chứa latex.

- Đạt tiêu chuẩn  GMP FDA

- Sản xuất tại Việt Nam

100.000

51 Đoạn dây kết nối thở máy Cái Kết nối giữa ống nội khí quản và bộ dây thở máy 500

52

Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự 

động tròn (chiều rộng lưng ghim 

4.0mm, thân ghim: 0.35mm x 

0.24mm)

Cái

Dụng cụ cắt khâu nối tròn tiêu hóa chất liệu ghim titanium. 

Chiều dài thân dụng cụ 22cm, chiều cao ghim mở là 3.5mm, 

chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm. Kích thước ghim: chiều 

rộng lưng ghim 4.0mm, thân ghim: 0.35mm x 0.24mm

Sản xuất ở các nước châu Mỹ.

3

53

Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự 

động tròn (Đường kính tròn: 

28mm)

Cái

Dụng cụ khâu nối tròn chất liệu ghim titanium, dùng trong phẫu 

thuật nối ống tiêu hóa. Chiều dài thân dụng cụ: 22cm. Đường 

kính tròn: 28mm. Chiều cao ghim từ trong ra ngoài: 3.0mm; 

3.5mm; 4.0mm.

Sản xuất ở các nước châu Mỹ.

10

54

Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự 

động tròn (Đường kính tròn: 

31mm)

Cái

Dụng cụ khâu nối tròn chất liệu ghim titanium, dùng trong phẫu 

thuật nối ống tiêu hóa. Chiều dài thân dụng cụ: 22cm. Đường 

kính tròn: 31mm với số lượng ghim là 45. Chiều cao ghim từ 

trong ra ngoài: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm. 

Sản xuất ở các nước châu Mỹ.

10

55
Dụng cụ cắt trĩ theo phương pháp 

Longo
Cái Cỡ 32, 34 50

56
Dụng cụ khâu nối tiêu hóa dùng 

cho mổ mở
Cái

Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở. Dùng cho băng 

ghim mổ mở dài 60mm; 80mm, 3 hàng ghim mỗi bên.
5

57
Gạc phẫu thuật (Kích thước: 5 x 

5cm)
Cái

Kích thước: 5 x 5cm, 8 lớp, cản quang, vô trùng. 

Sản xuất tại Việt Nam
200.000

58 Gạc phẫu thuật ổ bụng Cái
Kích thước: 30cm x 40cm, 8 lớp, cản quang, vô trùng. 

Sản xuất tại Việt Nam
5.000

59 Găng tay khám rời các cỡ số Đôi Có bột. Cỡ S, M 50.000

60
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các 

cỡ 
Đôi

Sản xuất từ cao su thiên nhiên.

Chiều dài : 280±5mm. 

Có phủ bột  chống dính. 

Tiệt trùng bằng khí EO. 

Bề dày: min 0,17 mm.

Chiều rộng lòng bàn găng tay :Số 6,5 : 83±5mm;Số 7 : 89±5mm; 

Số 7,5 : 95±5mm; Số 8 : 102±5mm.

Có bên thứ 3 kiểm tra xác nhận đạt:

- Độ vô trùng của sản phẩm

- Độ nhiễm tĩnh điện

50.000

61
Gọng mũi đôi dùng cho máy trợ 

thở CPAP
Cái Size 0; 1; 2 100

62 Khẩu trang Cái 3 lớp, nẹp mũi, vô trùng, đóng gói từng cái. 20.000

63 Khóa 3 ngã có dây nối dài 25cm Cái 6.000

64 Kim cánh bướm các cỡ số Cái Cỡ 23G, 25G 30.000

65 Kim châm cứu trường Cái Chiều dài ≥15cm 10.000



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

66 Kim chạy thận nhân tạo cỡ 16G Cái

- Đường kính trong kim: 1,45 mm

- Đường kính ngoài kim: 1,60 mm

- Chiều dài kim: 25 mm

20.000

67
Kim dùng cho buồng tiêm truyền 

cấy dưới da
Cái Cỡ 22G 500

68 Kim lấy thuốc các cỡ số Cái 18G, 23G 50.000

69 Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn 

bắt chéo nhau

- Đầu kim vát 3 mặt (tạo độ bén tối ưu)

- Catheter nhựa có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEB-

Telfon

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền

- Chứng nhận CE

5.000

70 Kim luồn tĩnh mạch các cỡ Cái

* Ống thông:

- Vật liệu: Polyurethan

- Có các đường cản quang

* Kim tiêm: Đầu kim phủ Silicon

* Cỡ: 18G, 20G, 22G, 24G

* Đạt tiêu chuẩn GMP FDA

* Sản xuất tại Việt Nam

40.000

71
Kim sinh thiết mô mềm bán tự 

động
Cái

- Kim sinh thiết mô mềm bán tự động dùng trong thủ thuật sinh 

thiết vú/gan/phổi/thận/tuyến giáp.

- Hai kích thước rãnh 10mm hay 20mm giúp lấy mẫu chính xác.

- Điểm phản xạ trên ống thông và kim cắt để hiển thị dưới máy 

siêu âm.

- Đầu tip vát 4 cạnh

- Kích cỡ kim sinh thiết:

+ Độ dài của kim: 11cm, 15cm, 20cm.

+ Độ lớn của kim: 20G, 18G, 16G, 14G.

10

72
Màng lọc máu thận nhân tạo 

(Diện tích màng: 1.3 m
2
)

Cái

Hệ số siêu lọc: 13 ± 0.5 (ml/h x mmHg)

- Diện tích màng: 1.3 m
2

- Thể tích mồi: 78 ± 1ml

1.500

73 Mặt nạ thở khí dung các cỡ Cái Dùng cho người lớn, trẻ em 1.000

74 Mặt nạ thở oxy có túi các cỡ Cái Cỡ: M, L, XL 300

75
Miếng cầm máu mũi, gạc thấm 

mũi
Cái Kích thước: 8 x 2 x 1.5cm 500

76
Miếng lưới điều trị thoát vị (Kích 

thước 5x10cm)
Cái Kích thước 5x10cm 40

77 Ống chứa máu kháng đông EDTA Cái
Thể tích lấy máu: 2ml

Sản xuất tại Việt Nam
48.000

78
Ống khai mở khí quản 2 nòng có 

bóng các cỡ
Cái Số 7, 7.5, 8 30

79 Ống nghiệm thủy tinh các cỡ Cái
Chiều cao 7 cm, 10 cm, 12 cm

Đường kính 12mm
80.000

80

Ống Silicone cầm máu thực quản 

- dạ dày (Sond Sengstaken-

Blakemore)

Cái                   3 



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

81 Ống thông chữ T các cỡ Cái Số 18, 20, 22, 24 50

82 Ống thông dạ dày các cỡ Cái Số 8, 16, 18 2.000

83
Ống thông phế quản 2 nòng có 

bóng trái, phải các cỡ số
Cái Số 7, 7.5 6

84 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ số Cái Số 8, 10, 12, 14, 16, 18 2.500

85 Ống thông tiểu 3 nhánh Cái Số 22 200

86

Phim chụp Laser (Kích thước:  

25cm x 30cm.Phù hợp với máy in 

phim Carestream Dryview 6850 

laser/  Carestream Dryview 5950 

laser)

Tấm

Kích thước: 25cm x 30cm

Phù hợp với máy in phim Carestream Dryview 6850 laser/  

Carestream Dryview 5950 laser

15.000

87

Phim chụp Laser (Kích thước: 

25cm x 30cm, phù hợp với máy 

in phim Fuji Drypix Smart Laser)

Tấm
Kích thước: 25cm x 30cm, phù hợp với máy in phim Fuji Drypix 

Smart Laser
10.000

88

Phim chụp Laser (Kích thước: 

35cm x 43cm.Phù hợp với máy in 

phim Carestream Dryview 6850 

laser/  Carestream Dryview 5950 

laser)

Tấm

Kích thước: 35cm x 43cm

Phù hợp với máy in phim Carestream Dryview 6850 laser/  

Carestream Dryview 5950 laser

10.000

89
Phim nha khoa kèm thuốc rửa 

phim
Tấm Kích thước: 3cm x 4 cm 500

90
Phim X-quang kỹ thuật số in 

nhiệt (Kích thước: 25cm x 30cm)
Tấm

Kích thước: 25cm x 30cm, phù hợp với máy in phim Agfa 

Drystar 5302/ Agfa Drystar 5503
5.000

91
Phim X-quang kỹ thuật số in 

nhiệt (Kích thước: 35cm x 43cm)
Tấm

Kích thước: 35cm x 43cm, phù hợp với máy in phim Agfa 

Drystar 5302/ Agfa Drystar 5503
5.000

92 Phin lọc khí thận nhân tạo Cái 200

93
Quả lọc hấp phụ (Thể tích hấp 

phụ: 130±3 mL)
Bộ

Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng

Thể tích hấp phụ: 130±3 mL

Thể tích khoang máu: 114±5 ml

Diện tích hấp phụ: 52.000m
2

30

94
Quả lọc hấp phụ (Thể tích hấp 

phụ: 330ml)
Cái Hấp phụ các Cytokines. Thể tích hấp phụ: 330ml 20

95
Quả lọc vi khuẩn chí nhiệt tố

(Phù hợp với máy Dialog)
Quả

Màng: Polysulphone

- Khả năng giữ độc tố: ≥10
6
 EU/ml

- TMP tối đa: 500 mmHg

- Phù hợp với máy Dialog

36

96
Quả lọc vi khuẩn chí nhiệt tố

(Phù hợp với máy Nipro)
Cái

- Màng: Polysulphone

- Khả năng giữ độc tố: ≥10
6
 EU/ml

- TMP tối đa: 500 mmHg

- Phù hợp với máy Nipro

12

97 Sáp xương Vỉ 200

98 Sonde niệu quản (Sond JJ) Cái 500

99
Sonde nội khí quản có bóng chèn 

các cỡ số
Cái Số 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 1.500



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

100
Sonde nội khí quản không bóng 

các cỡ số
Cái Số 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 100

101
Tấm dán sau phẫu thuật

(Kích thước: 10cm x 15cm)
Cái

Trong suốt, không thấm nước sau mổ 

Kích thước: 10cm x 15cm
300

102
Tấm dán sau phẫu thuật

(Kích thước: 10cm x 20cm)
Cái

Trong suốt, không thấm nước sau mổ 

Kích thước: 10cm x 20cm
200

103
Tấm dán sau phẫu thuật

(Kích thước: 10cm x 25cm)
Cái

Trong suốt, không thấm nước sau mổ 

Kích thước: 10cm x 25cm
200

104
Tấm dán sau phẫu thuật

(Kích thước: 10cm x 8cm)
Cái

Trong suốt, không thấm nước sau mổ 

Kích thước: 10cm x 8cm
300

105
Tấm dán sau phẫu thuật

(Kích thước: 5cm x 7cm)
Cái

Trong suốt, không thấm nước sau mổ 

Kích thước: 5cm x 7cm
300

106
Tay cầm dụng cụ cắt - khâu mô 

nội soi đa năng
Cái

 - Đặc điểm: 

 + Trục tay cầm có thể xoay 360° 

 + Cơ chế siết lực bằng 1 tay 

 + Núm điều chỉnh gập góc chuyên dụng linh hoạt

3

107
Thông niệu đạo các cỡ (Sond 

Pezzer)
Cái Số 18, 20, 22, 24, 26 100

108

Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo 

dài tiêu cự (tăng thị lực trung 

gian)

Kèm dụng cụ đặt nhân

Cái

- Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung gian

-Chất liệu: Acrylic hoặc tương đương 

-Đường kính tổng thể ≤ 13,0mm

-Có chức năng: lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh

-Dải công suất: trong khoảng từ 0.0D đến +35.0D

-Chỉ số khúc xạ: > 1,50

-Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Catridge). 

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

50

109

Thủy tinh thể nhân tạo mềm

(đơn tiêu, 3 mảnh) 

Kèm dụng cụ đặt nhân

Cái

- Chất liệu thấu kính: Acrylic không ngậm nước hoặc tương 

đương; 

 Chất liệu càng: Polymethyl methacrylate (PMMA) 

-Chỉ số khúc xạ ≥ 1.45

-Có chức năng: lọc tia UV

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU. 

30

110

Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn 

tiêu

Kèm dụng cụ đặt nhân

Cái

- Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự

-Chất liệu: Acrylic hoặc tương đương

-Đường kính tổng thể ≤11.50mm

-Có chức năng: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh

-Dải công suất: nằm trong khoảng -10.00D đến 0.00D và nằm 

trong khoảng từ 0.00D đến +35.00D

-Chỉ số khúc xạ ≥1,45 đến ≤ 1,55

-Thuỷ tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính(Catridge)

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

100

111

Thủy tinh thể nhân tạo mềm,3 

tiêu cự

Kèm dụng cụ đặt nhân

Cái

- Loại tiêu cự: 3 tiêu cự

-Chất liệu: Acrylic ngậm nước hoặc tương đương

-Có chức năng: lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh

-Đường kính tổng thể ≤ 13,00mm

-Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45

-Dải công suất: trong khoảng 0D đến 35.0Diop

-Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU

40



STT Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
Số lượng kế 

hoạch

112 Túi đựng dịch thải Cái

 Dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT (Trị liệu 

thay thế thận liên tục/ Siêu lọc máu liên tục).

- Được trang bị đầu nối ở bên trong túi và ống lớn để làm nơi 

dẫn lưu.

- Thể tích: 5L. Phù hợp với máy lọc máu PrisMaflex

20

Số lượng trên chưa bao gồm tuỳ chọn mua thêm

Tuỳ chọn mua thêm tối đa là: 30% theo số lượng từng mặt hàng

Tổng cộng: 112 khoản
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